	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 215/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19 tháng 01  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi 
và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02  năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2006/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ  Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án đầu tư phát triển năm 2004 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Công văn số 1066/VHTT-KHTC ngày 01 tháng 4 năm 2005; số 3797/BVHTT-KHTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao về  việc thoả thuận chủ trương lập dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Nhà tù Sơn La;

Căn cứ Công văn số 552/DSVH-DT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Cục Di sản văn hoá  thuộc Bộ Văn hoá Thông tin về việc góp ý dự án đầu tư tu bổ di tích Nhà tù Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 404-TB/TU ngày 16 tháng 01 năm 2007 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương quyết định phê duyệt dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 273/BC-KHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Sơn La.
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Sơn La.

3. Tư vấn lập dự án: Viện Bảo tồn di tích Bộ Văn hoá Thông tin.

 Chủ nhiệm:  Trần Quang Trung.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Sơn La.

5. Quy mô đầu tư đầu tư xây dựng: Tu bổ, phục chế các hạng mục sau đây:

5.1. Khu trại lính khố xanh;

5.2. Khu vực nhà tù nguyên khởi 1908;

5.3. Khu nhà tù mở rộng năm 1940;

5.4. Khu nhà tù ngoại biên;

5.5. Các hạng mục hoà thiện khác cho di tích: Đường đi phía cổng bảo tàng; Sân phía Đông (trước) bảo tàng: nhà WC công cộng.
5.6. Di tích Cây Đa Bản Hẹo: Tu bổ hoàn thiện kè, sân thượng, hàng rào, xây lan can.

5.7. Hoàn thiện các sản phẩm trưng bày và nội thất.

6. Thiết kế cơ sở
6.1. Khu trại lính khố xanh
- Phục chế hình dạng bể chứa  nước mưa lớn: Đào dọn WC, bóc đầu tường xây đá cũ, xây đầu tường bằng đá vữa xi măng 50#. Xây cửa đục bằng đá vữa xi măng 50#. Chống thấm, phun hoá chất tạo rêu sinh học, gia công biên giới thiệu.

- Nhà 3 gian trên tầng hầm: Vệ sinh, đục bỏ những phần đá cũ chân móng, đầu tường. Xây bù phần đá theo vết tích còn lại tới cao độ 0,5m. Đổ BTCT 200# toàn bộ nền sàn.  Phục hồi tường gạch toàn nhà vữa xi măng 50#. Gia công phần mái, trần vôi rơm, hệ thống cửa.... Hoàn thiện phần lát nền sàn gạch phục chế và xây lan can gạch trên hành lang, bậc thang đá xuống sân, lát toàn bộ sân bằng đá hộc. Sơn cửa theo nhóm màu xanh cẩm thạch và xanh lá cây; toàn nhà quét vôi bằng  màu hoàng thổ; riêng phần tường đá được phun hoá chất tạo rêu sinh học.

- Tháp canh góc Tây Nam: Vệ sinh đục bỏ tường xây đá cũ chân móng. Xây bù phần tường bị thiếu bằng vữa xi măng 50# theo vết tích (cao độ 0,2m). Lắp dựng và xây gạch cuốn vòm các sườn chữ I. Phần hành lang nối với hiên nhà 3 gian được gia công như nhà 3 gian. Phần sàn thêm đổ BTCT 200#. Xây tường chân và lõ châu mai tầng trên cùng bộ trụ đỡ mái, gạch phục chế theo màu và vữa xi măng có thành phần đất đồi  tại chỗ làm cốt liệu + phụ gia. Kèo chóp và mái bằng gỗ nhóm 2 phục chế như nguyên mẫu. Lợp ngói, xây bờ và nền lát gạch, nền lô cốt hầm lát đá hộc.

- Tàu ngựa: Đào dọn vệ sinh. Bóc đầu tường, bóc nền cũ hạ khoảng cách móng nền. Xây bù tường, trụ đá bị khuyết. Đổ bê tông đá 4 x 6 150# nền và  láng nền bằng vữa xi măng 50#. Gia công biển hiệu.

- Nhà kho: Đào dọn vệ sinh. Xây bù tường móng gạch bị khuyết. Sân lấp và làm bằng nền. Đổ bê tông đá 4 x 6 150#  toàn nền kho. Toàn bộ được phun phủ lớp rên sinh học. Gia công biển hiệu.

6.2. Khu vực nhà tù nguyên khởi
- Trại 3 gian và trại 2 gian: Đào bóc vệ sinh khối tường, phần nền. Xây gạch đặc vữa xi măng 50#, bổ sung phần khuyết. Đổ bê tông 200# giằng đầu tường. Gia công lắp đặt mái, phục chế, xây bờ lợp mái ngói. Móng nền đổ bê tông  150#, mặt nền lát gạch 15 x 15 phục chế. Trát tường bằng vữa xi măng 50#. Gia công sơn lại cửa và giường sạp. Phục chế vật dụng tù nhân và sáng tác phục chế tượng người bằng Composite. Lắp đèn pha và gia công biển hiệu.

- Nhà bàn giấy và chòi canh: Vệ sinh và phục chế toàn bộ thân tường bằng đá vữa xi măng 50#. Xây chắp cầu thang bằng đá hộc. Gia công lắp đặt ván khuôn giá dạng xây vòm cuốn gạch theo đà thép hình I. Đổ BTCT 200# sàn. Xây lan can bao sân, xây trụ đỡ mái, gia công vì kèo và lợp ngói phục chế. Lát toàn bộ sàn bằng gạch 15 x 15, phục chế lớp chống thấm gồm lưới thép 10 x 10 có phụ gia. Gia công phục chế cổng, cửa thép. Nền đổ bê tông đá 4 x 6 150# dày 15cm. Lát toàn bộ nền bằng gạch vuông 15 x 15 phục chế.

- Trại xay lúa: Đào hạ nền, đổ BTCT gia cố móng. Nền đổ bê tông đá 150#, sau đó láng bằng vữa xi măng 50#. Sáng tác gia công bia thiên nhiên. Gia công phục chế cối xay, phụ chế xe kéo kín nước và ốp lát đá granite đen toàn nền bia. Gia công lắp đặt lu hương đông hun. Gia công lắp đặt cọc thép INOX bảo vệ và xích. Gia công rào xích.

- Hệ thống đường rông và đường tua nhà tù: Đặt ống thu gom nước bằng sành D15m. Đổ bê tông đá 4 x 6 150# nền, sau đó láng vữa xi măng 50#. Đặt ga thu nước mưa 30 x 30 x 30 cm. Gia công biển hiệu.
6.3. Khu nhà tù mở rộng
- Xây bổ sung phần tường rào cánh đông và xây lại cánh tường phía bắc: Dỡ phần tường xây hỏng và xây sai để xây bổ sung bằng gạch đặc, vữa xi măng. Lắp đặt cọc thép hình.  Mũ tường trát vữa xi măng 50# có gắn mảnh chai. Phun hoá chất tạo rêu sinh học và mắc dây thép gai tráng kẽm.

- Cánh cổng: Cánh bằng song sắt, sơn màu xanh lá cây thẫm.

6.4. Khu nhà tù ngoại biên
- (Nền nhà giám ngục và vườn nhà gián ngục): Đào dọn vệ sinh, Xây bù móng và phần tường bị khuyết bằng gạch đặc phục chế, trát tường bằng vữa xi măng 50#. Nền đổ bê tông đá 150# (có 35% diện tích nền lát gạch 15 x 15 phục chế). Gia công chống thấm phần hàm và lô cốt. Gia công biển hiệu.

6.5. Các hạng mục hoàn thiện khác
- Sân phía trước bảo tàng và đường vào: Phần mặt đường và chỗ đỗ xe xây móng đá hộc, mặt bê tông đá, vữa xi măng 75#. Bố trí cây xanh bóng mát, thảm cỏ và ghế ngồi...

- Nhà WC công cộng: Móng bè bê tông 200#, xây tường vữa xi măng 75#. Vữa trát xi măng 75#. Lát nền gạch chống trơn. Đường ra nhà WC xây gạc đặc, vữa xi măng 50#.

6.6. Di tích Cây Đa Bản Hẹo
- Xây bổ sung 735m tường kè chắn bằng đá hộc, vữa xi măng 50#.

- Xây trụ và lập hàng rào bằng thép cho toàn bộ khoảng sân thượng.

- Lát 300m2 sân bằng đá hộc tại thềm Cây Đa với bán kinh 3m.

- Ốp bổ sung mặt bậc thang từ hè đường lên gốc cây.

- Xây lan can bằng gạch cho kè cấp dưới, vữa xi măng 50#. Lan can sơn màu hoàng thổ. 
7. Tổng mức đầu tư:                                        7.176,6 triệu đồng.  
   Trong đó: - Xây lắp:                                        6.213,5 triệu đồng.
                    - Chi quản lý và chi khác:
 621,4 triệu đồng.

                    - Dự phòng:                                       341,7 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

- Cân đối Ngân sách địa phương.

9. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ năng lực quản lý.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2007 – 2010.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành.

Chỉnh sửa bổ sung dự án theo Công văn số 1066/VHTT-KHTC ngày 01 tháng 4 năm 2005; số 3797/BVHTT-KHTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin và Công văn số 552/DSVH-DT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Cục Di sản văn hoá  thuộc Bộ Văn hoá Thông tin; kết quả thẩm số 29/SXD-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của sở Xây dựng và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đâu tư để lưu trữ theo quy định.

Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã; Sở Văn hoá Thông tin (Chủ đầu tư); Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
 - Như Điều 3;
- TT Lưu trữ;
- Lưu VT: Châu 02, 15b
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